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Chủ đề: ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ 

Nhóm : Nuna 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần :(1+3) 

Quần áo 

của bé 

 

Âm Nhạc 

NH: Chiếc 

khăn tay 

 

HĐVĐV 

Tháo lắp 

vong 

Nhận Biết: 

Quần áo của 

bé 

 

Thể Dục 

- Đi theo 

hướng thẳng 

Âm Nhạc 

NH: Chiếc 

khăn tay 

 

Kể chuyện 

theo tranh 

Bé chơi búp 

bê 

Nhận biết 

NBPB: 

Chơi với đồ 

vật màu đỏ 

HĐVĐV 

Đóng mở 

nắp chai 

Thơ 

Khăn nhỏ 

 

Thể dục 

-Đi trong 

đường hẹp 

 

Tuần: (2+4) 

Vật dụng 

của bé 

 

Âm Nhạc 

Hát: Đôi dép 

xinh 

 

HĐVĐV 

Xếp chồng 

khối gỗ 

 

Nhận Biết 

NBTN: 

Nón- dép 

 

Thể Dục 

Trườn về 

phía trước 

 

Âm Nhạc 

Hát:Đôi dép 

xinh 

 

Kể Truyện 

teho tranh  

Giờ ăn của bé 

Nhận biết 

NBPB:Chơi 

với đồ chơi 

màu xanh 

HĐVĐV 

Tháo lắp 

vòng 

 

 

Thể dục 

Bò chui 

dưới gậy 

 

    Thơ 

Đi dép 
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Chủ đề: ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CỦA BÉ 

Nhóm : BuBu 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần :(1+3) 

Quần áo 

của bé 

 

Âm Nhạc 

NH: Chiếc 

khăn tay 

     

Kể Truyện 

KC theo 

tranh:  

Giờ ăn của 

bé 

Nhận Biết: 

Quần áo của 

bé 

  

     Thể Dục 

- Trườn về 

phía trước 

Âm Nhạc 

NH: Chiếc 

khăn tay 

 

HĐVĐV 

Bé chơi đóng 

mở nắp chai 

Nhận biết 

NBPB: 

Chơi với đồ 

vật màu đỏ 

 

HĐVĐV 

- Xếp 

chồng khối 

gỗ 

 

 

Thể dục 

-Đi trong 

đường hẹp                      

 

Thơ 

                  

Khăn nhỏ 

Tuần: (2+4) 

Vật dụng 

của bé 

 

Âm Nhạc 

Hát: Đôi dép 

xinh 

 

 

Kể Truyện 

theo tranh 

:Bé chơi búp 

bê 

Nhận Biết 

NBTN: 

Nón- dép 

 

 

Thể Dục 

Đi theo 

hướng thẳng 

 

Âm Nhạc 

Hát:Đôi dép 

xinh 

 

 

HĐVĐV 

Xếp chồng 

khối gỗ 

Nhận biết 

NBPB:Chơi 

với đồ chơi 

màu xanh 

 

HĐVĐV 

Tháo lắp 

vòng 

 

 

Thể dục 

Bò chui 

dưới gậy 

 

 

    Thơ 

Đi dép 
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Chủ đề: BÉ VÀ CÁC BẠN  

Nhóm Lucky 

Thứ 

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Bản thân 

bé 

 

Nhận biết 

Bản thân của 

bé 

 

Kĩ năng 

Chào hỏi lễ 

phép  

 

Văn học 

Thơ: “Bạn 

mới” 

  

Thể dục 

-Chạy theo 

hướng 

thẳng 

NBPB 

Màu xanh-  

màu đỏ 

 

Tuần 2 

Khuôn mặt 

của bé 

Nhận biết 

Mắt , mũi 

,miệng,tai 

của 

Âm nhạc 

NH: “Vui 

đến trường” 

Văn học 

Truyện: “Đôi 

bạn nhỏ” 

 

Thể dục 

-Bật tại chổ 

bé 

Tạo Hình 

Bàn tay bé 

Tuần 3 

Lớp học 

của bé 

 

Nhận biết 

Lớp học của 

bé 

 

Âm nhạc 

DH: “Cháu 

đi mẫu giáo” 

Văn học 

Thơ: “Đi học 

ngoan” 

 

Thể dục 

-Bò chui 

qua cổng 

 

HĐVĐV 

Xâu vòng 

màu đỏ tặng 

bạn 
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Chủ đề: BÉ VÀ CÁC BẠN  

Nhóm Misa 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Bản thân 

bé 

 

Thể dục 

Chạy theo 

hướng 

thẳng 

Âm nhạc 

NH: “Vui 

đến trường” 

Nhận biết 

Bản thân của 

bé 

 

Văn học 

Thơ: “Bạn 

mới” 

HĐVĐV 

Xâu vòng 

màu đỏ 

tặng bạn 

Tuần 2 

Khuôn 

mặt của bé 

Thể dục 

-Bật tại chổ 

 

Kĩ năng 

Chào hỏi lễ 

phép 

Nhận biết 

Mắt , mũi 

,miệng,tai 

của bé 

Văn học 

Thơ: “Đi học 

ngoan” 

Tạo Hình 

Bàn tay bé 

Tuần 3 

Lớp học 

của bé 

 

Thể dục 

-Bò chui 

qua cổng 

 

Âm nhạc 

DH: “Cả 

tuần đều 

ngoan” 

Nhận biết 

Lớp học của 

bé 

 

Văn học 

Truyện: “Đôi 

bạn nhỏ” 

NBPB 

Màu xanh-  

màu đỏ 
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Chủ đề: BÉ VÀ CÁC BẠN  

Nhóm Baby 

 

Thứ 

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Bản thân 

bé 

 

Kĩ năng 

Chào hỏi 

lễ phép 

 

Văn học 

Thơ: “Đi 

học ngoan” 

 

Thể dục 

-Bò chui qua 

cổng 

 

NBPB 

Màu xanh-  

màu đỏ 

 

Nhận biết 

Bản thân của 

bé 

 

Tuần 2 

Khuôn mặt 

của bé 

Âm nhạc 

NH: “Vui 

đến 

trường” 

Văn học 

Thơ: “ Cái 

mũi” 

 

 

Thể dục 

-Chạy theo 

hướng thẳng 

 

Tạo Hình 

Bàn tay bé 

Nhận biết 

Mắt , mũi 

,miệng,tai của 

 

Tuần 3 

Lớp học 

của bé 

 

Âm nhạc 

DH: 

“Cháu đi 

mẫu giáo” 

 

Văn học 

Truyện: 

“Đôi bạn 

nhỏ 

Thể dục 

-Bật tại chổ 

bé 

HĐVĐV 

Xâu vòng 

màu đỏ 

tặng bạn 

Nhận biết 

Lớp học của 

bé 
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Chủ đề: BÉ VÀ CÁC BẠN  

Nhóm Lí Lắc 

Thứ 

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Bản thân 

bé 

 

Nhận biết 

Bản thân của 

bé 

 

HĐVĐV 

Xâu vòng 

màu đỏ tặng 

bạn  

Thể dục 

Chạy theo 

hướng thẳng  

Kĩ năng 

Chào hỏi lễ 

phép  

 

Văn học 

Thơ: “Bạn 

mới”  

 

Tuần 2 

Khuôn mặt 

của bé 

Nhận biết 

Mắt , mũi 

,miệng,tai 

của 

Tạo Hình 

Bàn tay bé 

Thể dục 

-Bật tại chổ 

bé 

Âm nhạc 

NH: “ Cái 

mũi” 

  

Văn học 

Thơ: “Đi 

học ngoan” 

 

Tuần 3 

Lớp học 

của bé 

 

Nhận biết 

Lớp học của 

bé 

 

NBPB 

Màu xanh-  

màu đỏ 

 

Thể dục 

-Bò chui qua 

cổng 

 

Âm nhạc 

DH: “Cháu 

đi mẫu giáo  

Văn học 

Truyện: 

“Đôi bạn 

nhỏ” 

 

 


